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 DỰ THẢO LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG  MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

I. GIỚI THIỆU CHUNG:
Luật Kinh doanh bảo hiểm (sau đây viết tắt là Luật KDBH) đã được Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 9/12/2000, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/4/2001. Qua gần 10 năm thực hiện cho thấy Luật KDBH đã đạt được những thành tựu đáng kể, tuy nhiên cũng còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong thời gian qua, thị trường bảo hiểm Việt Nam phát triển khá mạnh, kể cả về số lượng và chất lượng, doanh thu bảo hiểm không ngừng tăng nhanh, số lượng các doanh nghiệp bảo hiểm ngày càng nhiều, các sản phẩm, dịch vụ do các doanh nghiệp cung cấp ngày càng đa dạng phong phú. Tuy nhiên, với sự phát triển nhanh của nền kinh tế xã hội nói chung và thị trường bảo hiểm nói riêng trong bối cảnh mở cửa và hội nhập, Luật KDBH đã bộc lộ một số điểm bất cập, không còn phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. Mặt khác, trong bối cảnh Việt Nam là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại quốc tế (WTO) và trong tiến trình hội nhập toàn diện vào nền kinh tế thế giới, đòi hỏi phải thực thi các cam kết quốc tế và áp dụng các thông lệ quốc tế về kinh doanh bảo hiểm cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam. 

Do đó, việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật KDBH để khắc phục những tồn tại và hạn chế nêu trên là hết sức cần thiết nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước, của doanh nghiệp bảo hiểm và của người tham gia bảo hiểm, góp phần vào sự phát triển của thị trường bảo hiểm nói chung.

Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật KDBH phải đảm bảo được các yêu cầu sau đây:

- Một là, thể chế hoá quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện được tính đặc thù của lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, phù hợp với thể chế chính trị của Việt Nam.

- Hai là, kế thừa và phát huy những ưu điểm, những quy định, nội dung còn phù hợp với yêu cầu thực tiễn, chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung không còn phù hợp để khắc phục một cách cơ bản những hạn chế, bất cập của Luật KDBH hiện hành, đảm bảo tính ổn định của hệ thống pháp luật Việt Nam và sự hài hoà giữa các quy định pháp luật liên quan nhưng vẫn tôn trọng tính đặc thù của lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.

- Ba là, đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế và lộ trình hội nhập WTO, từng bước áp dụng các nguyên tắc và chuẩn mực quốc tế của Hiệp hội các cơ quan giám sát bảo hiểm quốc tế (IAIS) về quản lý, giám sát thận trọng. 

II. CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

1. Vấn đề 1: Các quy định cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện cam kết của Việt Nam gia nhập WTO:
Vấn đề này bao gồm các quy định sau:

- Quy định về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới.

- Quy định về phân loại nghiệp vụ bảo hiểm.

- Quy định về tái bảo hiểm bắt buộc.
2. Vấn đề 2: Các quy định cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các luật có liên quan.
Vấn đề này bao gồm các quy định sau:

- Quy định về hình thức doanh nghiệp.

- Quy định về các vấn đề liên quan đến hợp tác, đấu thầu và cạnh tranh.

3. Vấn đề 3: Các quy định cần sửa đổi, bổ sung nhằm nâng cao yêu cầu quản lý nhà nước.
Vấn đề này bao gồm các quy định sau:

- Quy định về điều kiện cấp phép.

- Quy định về đại lý bảo hiểm.

- Quy định về chức năng quản lý nhà nước.
- Quy định về bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm.
- Quy định phải được Bộ Tài chính chấp thuận
III. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ ÁN LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

1. Vấn đề 1: Các quy định cần sửa đổi, bổ sung để thực hiện cam kết của Việt Nam gia nhập WTO

1.1. Xác định vấn đề:

Theo cam kết WTO, Việt Nam không được hạn chế đối với các dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; dịch vụ tái bảo hiểm…. Ngoài ra, sau 5 năm kể từ ngày gia nhập, doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài được phép thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.

Tuy nhiên, những vấn đề này chưa được pháp luật Việt Nam quy định. Vì thế cần phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật KDBH để đảm bảo thực hiện đúng các cam kết WTO của Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm.
1.2. Thực trạng:

Liên quan đến các cam kết WTO về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm có một số quy định như sau:

- Về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới: Theo cam kết với WTO, Việt Nam cho phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới, tuy nhiên, Luật KDBH chưa quy định về hoạt động này. Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới là vấn đề nhạy cảm trên nhiều phương diện khác nhau, đặc biệt là sự cạnh tranh giữa DNBH trong nước và DNBH nước ngoài; đồng thời hoạt động này có liên quan đến việc di chuyển tiền tệ từ trong nước ra nước ngoài thông qua thanh toán phí bảo hiểm, cũng như dòng tiền từ nước ngoài vào Việt Nam thông qua thanh toán bồi thường tổn thất.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy các nước đều rất hạn chế hoạt động cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới (ví dụ: Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Mỹ, Nhật Bản,..); một số nước có cho phép hoạt động này nhưng cơ quan quản lý bảo hiểm đã đưa ra quy định hết sức ngặt nghèo và chặt chẽ. Vì vậy, để vừa đảm bảo thực hiện đúng các cam kết WTO, vừa đảm bảo quy định chặt chẽ và thận trọng, Luật KDBH cần bổ sung quy định về cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới về mặt nguyên tắc và giao Chính phủ quy định chi tiết.
- Về nghiệp vụ bảo hiểm: 
 Điều 7 Luật KDBH hiện hành quy định có 2 loại hình bảo hiểm bao gồm 5 nghiệp vụ bảo hiểm nhân thọ và 11 nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ. Tuy nhiên, thực tế, hoạt động kinh doanh bảo hiểm phát triển rất nhanh và đã có một số nghiệp vụ bảo hiểm mới, ví dụ bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khoẻ,... Ngoài ra, theo quy định hiện hành, bảo hiểm sức khoẻ và bảo hiểm tai nạn con người là nghiệp vụ bảo hiểm thuộc bảo hiểm phi nhân thọ, tuy nhiên, theo thông lệ quốc tế thì loại hình này được xếp trong loại hình bảo hiểm sức khoẻ. 

Vì vậy, cần phải sửa đổi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật KDBH theo hướng vừa kết hợp các quy định chi tiết như Luật KDBH hiện hành, vừa điều chỉnh theo 03 nhóm nêu trên, đồng thời bổ sung các nghiệp vụ bảo hiểm mới phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

- Về chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài: Luật KDBH hiện hành không quy định hình thức chi nhánh của DNBH nước ngoài. Vì vậy, cần phải bổ sung quy định để đảm bảo phù hợp với cam kết quốc tế.
- Về nhượng tái bảo hiểm bắt buộc: Điều 9 Luật KDBH hiện hành có quy định DNBH có thể tái bảo hiểm cho các DNBH khác, kể cả DNBH ở nước ngoài; Trong trường hợp tái bảo hiểm cho các DNBH ở nước ngoài, DNBH phải tái bảo hiểm một phần trách nhiệm đã nhận bảo hiểm cho doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm trong nước (Công ty tái bảo hiểm Quốc gia) theo quy định của Chính phủ. Tuy nhiên, theo BTA và WTO, Việt Nam không còn quy định phải tái bảo hiểm bắt buộc cho Công ty tái bảo hiểm quốc gia (Vinare). Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung quy định về nhượng tái bảo hiểm bắt buộc cho phù hợp.
1.3. Mục đích của đề xuất

Việc sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện đúng các cam kết quốc tế và nguyên tắc bảo hiểm quốc tế, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của thị trường bảo hiểm Việt Nam, từng bước hội nhập và bắt kịp sự phát triển của thị trường bảo hiểm quốc tế.

1.4. Các phương án để lựa chọn

Phương án 1A: Giữ nguyên các quy định hiện hành. 

Phương án 1B: Sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với cam kết WTO và các nguyên tắc bảo hiểm quốc tế. Cụ thể là:
- Sửa đổi, bổ sung các quy định về cung cấp dịch vụ qua biên giới: Khoản 1, Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu bảo hiểm chỉ được tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam; Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có nhu cầu bảo hiểm có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm tại doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động ở Việt Nam hoặc sử dụng dịch vụ bảo hiểm được cung cấp qua biên giới. 
- Sửa đổi, bổ sung quy định về nghiệp vụ bảo hiểm: Điều 7 được sửa đổi như sau:
“1. Bảo hiểm nhân thọ bao gồm:

a) Bảo hiểm trọn đời;

b) Bảo hiểm sinh kỳ;

c) Bảo hiểm tử kỳ;

d) Bảo hiểm hỗn hợp;

đ) Bảo hiểm trả tiền định kỳ;

e) Bảo hiểm hưu trí;

2. Bảo hiểm phi nhân thọ bao gồm:

a) Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;

b) Bảo hiểm hàng hoá vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không;

c) Bảo hiểm hàng không;

d) Bảo hiểm xe cơ giới;

đ) Bảo hiểm cháy, nổ;

e) Bảo hiểm thân tầu và trách nhiệm dân sự của chủ tầu;

g) Bảo hiểm trách nhiệm chung;

h) Bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính;

i) Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh;

k) Bảo hiểm nông nghiệp;


3. Bảo hiểm sức khoẻ bao gồm:

a) Bảo hiểm tai nạn con người;

b) Bảo hiểm y tế;

c) Bảo hiểm chăm sóc sức khoẻ.

4. Các nghiệp vụ bảo hiểm khác do Bộ Tài chính quy định.” 

- Sửa đổi, bổ sung quy định về các hình thức hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam: Khoản 1 Điều 105 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“1. Doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam dưới các hình thức sau đây: 

a) Công ty trách nhiệm hữu hạn.

b) Chi nhánh trực thuộc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài theo điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc tham gia;

c) Cung cấp dịch vụ bảo hiểm qua biên giới theo quy định của Chính phủ.”
- Sửa đổi, bổ sung quy định về thẩm quyền cấp giấy phép: Điều 108 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Bộ Tài chính cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài; chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; giấy phép đặt văn phòng đại diện của doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam”. 
- Sửa đổi, bổ sung quy định về nhượng tái bảo hiểm bắt buộc: Điều 9 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Doanh nghiệp bảo hiểm có thể tái bảo hiểm cho các doanh nghiệp bảo hiểm khác, kể cả doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài. Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài, tổ chức nhận tái bảo hiểm nước ngoài phải có hệ số tín nhiệm theo xếp hạng của công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế đạt mức quy định của Bộ Tài chính”.

1.5. Đánh giá tác động:

Phương án 1A: Việc giữ nguyên các quy định pháp luật hiện hành sẽ không đảm bảo thực hiện đúng các cam kết WTO trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm. Việc này sẽ làm giảm uy tín, vị trí của Việt Nam trên trường quốc tế và không thúc đẩy được sự phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nói riêng và trong lĩnh vực dịch vụ tài chính nói chung.
Phương án 1B: Đảm bảo thực hiện đúng các cam kết quốc tế và các nguyên tắc bảo hiểm quốc tế, góp phần cho sự phát triển của thị trường bảo hiểm Việt Nam, đồng thời cũng không phải mở rộng bộ máy của cơ quan quản lý về bảo hiểm và dựa trên các quan hệ hợp tác song phương và đa phương do Bộ Tài chính Việt Nam đã là thành viên của Hiệp hội quốc tế các nhà quản lý bảo hiểm từ năm 2007.
1.6. Kết luận và kiến nghị: Phương án 1B là phương án lựa chọn tối ưu.
2. Vấn đề 2: Các quy định cần sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các luật có liên quan.
2.1. Xác định vấn đề:

Hiện nay, Luật KDBH có một số quy định về chưa thống nhất với các quy định của một số luật liên quan dẫn đến cách hiểu và cách vận dụng khác nhau từ cả phía doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm 

Ví dụ: quy định về hình thức doanh nghiệp, về các vấn đề liên quan đến hợp tác, đấu thầu và cạnh tranh...

Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung các quy định này để phù hợp với các luật có liên quan, đảm bảo sự thống nhất và đồng bộ của pháp luật.
2.2. Thực trạng:
- Về hình thức doanh nghiệp: Điều 59 Luật KDBH hiện hành quy định: Các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm bao gồm: DNBH nhà nước, công ty cổ phần bảo hiểm, DNBH liên doanh, và DNBH 100% vốn đầu tư nước ngoài và tổ chức bảo hiểm tương hỗ.

Tuy nhiên, theo Điều 166 Luật Doanh nghiệp năm 2005, trước 1/7/2009, doanh nghiệp nhà nước phải chuyển đổi thành công ty TNHH hoặc công ty cổ phần. Theo Điều 170 Luật Doanh nghiệp năm 2005, doanh nghiệp liên doanh, 100% vốn nước ngoài được chuyển đổi thành công ty TNHH 02 thành viên trở lên hoặc công ty TNHH một thành viên, vì vậy không còn hình thức doanh nghiệp liên doanh và 100% vốn nước ngoài như trước đây. Riêng đối với hình thức Tổ chức bảo hiểm tương hỗ chỉ được quy định tại Luật KDBH mà không được quy định trong Luật Doanh nghiệp. 

Vì vậy, Luật KDBH cần phải sửa đổi, bổ sung quy định về các loại hình doanh nghiệp cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư 2005.

- Về thẩm quyền quản lý các vấn đề liên quan đến hợp tác, đấu thầu và cạnh tranh: Điều 10 Luật KDBH hiện hành có quy định về hợp tác và cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm. Các quy định này là phù hợp, tuy nhiên, trong thực tiễn còn phát sinh một số vấn đề dưới đây:

+  Về đấu thầu: Theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2005, các dự án sử dụng vốn nhà nước từ 30% phải đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hoá, xây lắp. Tuy nhiên, trong thực tế, việc cung cấp dịch vụ bảo hiểm chưa thực hiện theo nguyên tắc đấu thầu, từ đó đã dẫn tới những biểu hiện thiếu minh bạch trong cạnh tranh, để giành dịch vụ bảo hiểm, hoặc chủ dự án đưa ra các tiêu chí không minh bạch để lựa chọn DNBH theo ý chủ quan của họ. Trong khi đó, quy định pháp luật hiện hành và Luật KDBH chưa có quy định về đấu thầu dịch vụ bảo hiểm. 

Ngoài ra, thực tiễn ở nước ta, nhiều ngành và Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty nhà nước đã thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Các doanh nghiệp bảo hiểm này cung cấp dịch vụ bảo hiểm trong nội ngành, thiếu cạnh tranh, không bảo đảm tính công khai, minh bạch trên thị trường về mức phí bảo hiểm, bồi thường bảo hiểm làm cho thị trường bảo hiểm bị chia cắt, phát triển thiếu tính cạnh tranh lành mạnh.

+ Về cạnh tranh: Hoạt động kinh doanh bảo hiểm là lĩnh vực đặc thù. Mức phí bảo hiểm vừa đảm bảo cạnh tranh mang tính thương mại, vừa phải đủ để trích lập dự phòng nghiệp vụ và thu xếp tái bảo hiểm. Ngoài ra, mức phí, hoa hồng bảo hiểm phải phù hợp với mức trách nhiệm, điều kiện, phạm vi bảo hiểm, đảm bảo thực hiện được các nghĩa vụ đã cam kết theo hợp đồng bảo hiểm và an toàn tài chính cho DNBH nói riêng và thị trường bảo hiểm nói chung.

+ Về hợp tác: Bên cạnh việc cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, các DNBH cũng cùng nhau hợp tác để phục vụ khách hàng tốt hơn, thông qua việc chia sẻ thông tin về khai thác, bồi thường, phục vụ khách hàng, về quản lý đại lý... để tạo dữ liệu chung phục vụ công tác tính phí bảo hiểm, chống trục lợi bảo hiểm và tránh sử dụng đại lý vi phạm pháp luật; hoặc hợp tác giữa các chuyên gia tính toán phí bảo hiểm trong hội nghề nghiệp để chia sẻ kinh nghiệm; hợp tác giữa các doanh nghiệp bảo hiểm để xây dựng quy tắc, điều khoản, biểu phí của một sản phẩm bảo hiểm mới, hoặc tham gia về chính sách của cơ quan quản lý nhà nước, hoặc hợp tác trong tái bảo hiểm để chia sẻ rủi ro,.. Ngoài ra, các DNBH còn có thể hợp tác với cơ quan quản lý, với các tổ chức, cá nhân khác, hoặc hợp tác với công ty mẹ để phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoặc các hoạt động khác không liên quan trực tiếp với hoạt động bảo hiểm. 

Như vậy, vấn đề hợp tác, cạnh tranh và đấu thầu trong bảo hiểm tương đối phức tạp. Theo thông lệ quốc tế, cơ quan quản lý nhà nước về bảo hiểm có trách nhiệm quản lý, hướng dẫn và kiểm soát hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực bảo hiểm vì đây là hoạt động mang tính đặc thù riêng, khác với các lĩnh vực, dịch vụ khác. Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung Luật KDBH để đáp ứng với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn.
2.3. Mục đích của đề xuất

Cần phải sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật KDBH thống nhất với quy định của một số luật liên quan để đảm bảo sự thống nhất, minh bạch, rõ ràng, tránh dẫn đến nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau gây khó khăn trong quá trình áp dụng pháp luật.

2.4. Các phương án để lựa chọn

Phương án 2A: Giữ nguyên quy định hiện hành. Khi giải quyết vấn đề sẽ áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan. 

Phương án 2B: Sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với các luật liên quan. Cụ thể là:

- Sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức doanh nghiệp: Điều 59 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“1. Công ty cổ phần bảo hiểm;

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm; 
3. Tổ chức bảo hiểm tương hỗ”.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về hợp tác, đấu thầu và cạnh tranh: Tên Điều 10 và Khoản 1 Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 10. Đấu thầu, hợp tác, cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm 

1. Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm được thực hiện quy định pháp luật về đấu thầu, hợp tác và cạnh tranh hợp pháp trong kinh doanh bảo hiểm theo quy định của pháp luật. 

a) Việc thực hiện quy định pháp luật về đấu thầu sản phẩm bảo hiểm nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bảo hiểm cung cấp dịch vụ bảo hiểm có chất lượng cao, với mức phí bảo hiểm phù hợp;

b) Việc hợp tác nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm; mở rộng phạm vi địa bàn phục vụ nhu cầu bảo hiểm; nâng cao chất lượng kênh phân phối, đồng bảo hiểm, nâng cao năng lực nhận bảo hiểm và tái bảo hiểm;

c) Việc cạnh tranh bảo hiểm phải bảo đảm nguyên tắc công bằng, minh bạch, bảo đảm an toàn tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm, bảo đảm mức phí, hoa hồng, mức trách nhiệm phù hợp với điều kiện, phạm vi bảo hiểm.

2. Nghiêm cấm các hành vi sau đây:

a) Hợp tác nhằm khép kín dịch vụ bảo hiểm trong nội ngành, phân chia thị trường bảo hiểm;

b) Các tổ chức, cá nhân can thiệp trái pháp luật đến quyền của bên mua bảo hiểm trong việc lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm để tham gia bảo hiểm;

c) Cơ quan chủ quản, chủ đầu tư chỉ định, yêu cầu, ép buộc hoặc ngăn cản đơn vị cấp dưới hoặc những người có liên quan phải tham gia bảo hiểm tại một doanh nghiệp bảo hiểm cụ thể;

d) Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động, điều kiện bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

đ) Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm khác;

e) Khuyến mại bất hợp pháp;

g) Các hành vi cạnh tranh bất hợp pháp khác. 

3. Chính phủ quy định chi tiết hợp tác, đấu thầu, cạnh tranh trong kinh doanh bảo hiểm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”

2.5. Đánh giá tác động:

- Phương án 2A: Việc giữ nguyên các quy định hiện hành sẽ không đảm bảo sự thống nhất quy định giữa Luật KDBH và một số luật có liên quan dẫn đến việc áp dụng pháp luật khác nhau trong thực tế, làm cho hệ thống pháp luật Việt Nam thiếu minh bạch, rõ ràng, khó áp dụng khi xảy ra tranh chấp trên thực tiễn.
- Phương án 2B: Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về hợp đồng bảo hiểm đảm bảo sự thống nhất giữa Luật KDBH với hệ thống pháp luật có liên quan, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc, thống nhất và đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật, và cũng không cần đầu tư mở rộng bộ máy quản lý, giám sát hiện hành.
2.6. Kết luận và kiến nghị: Phương án 2B là phương án lựa chọn tối ưu.
3. Vấn đề 3: Các sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước
3.1. Xác định vấn đề:

Để đảm bảo cho thị trường bảo hiểm Việt Nam ngày càng phát triển an toàn, lành mạnh, một số vấn đề đòi hỏi phải được quy định chặt chẽ và thận trọng hơn như các quy định về điều kiện cấp phép thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, giám sát, thanh tra bảo hiểm, thời điểm phát sinh tranh chấp, quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm, những thay đổi phải được Bộ Tài chính chấp thuận …Các quy định này càng rõ ràng, chặt chẽ càng đảm bảo cho các doanh nghiệp bảo hiểm có năng lực tốt để đủ khả năng tham gia dài hạn (hoặc vô hạn) trên thị trường kinh doanh bảo hiểm, đảm bảo nâng cao hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát của  cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, đồng thời đảm bảo được nguyên tắc bảo vệ quyền lợi cho bên mua bảo hiểm khi tham gia hợp đồng bảo hiểm.
3.2. Thực trạng:

- Về điều kiện cấp phép: Điều 63 Luật KDBH hiện hành đã quy định về các điều kiện để được cấp giấy phép thành lập và hoạt động. Tuy nhiên, đây chỉ là điều kiện đối với DNBH dự kiến được thành lập. Trong thời gian qua, Bộ Tài chính nhận thấy năng lực tài chính của chủ đầu tư xin cấp phép (điều kiện về tổng tài sản, vốn chủ sở hữu, tình hình tài chính lành mạnh, biên khả năng thanh toán...) là những yếu tố rất quan trọng, quyết định sự thành công của DNBH, bảo đảm chất lượng dịch vụ bảo hiểm và sự ổn định, phát triển của thị trường bảo hiểm. Vì vậy, Luật KDBH cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi trong việc quản lý doanh nghiệp.

- Về đại lý bảo hiểm: Điểm c, Khoản 1, Điều 86 Luật KDBH hiện hành quy định: Một trong những điều kiện hoạt động đại lý bảo hiểm là phải có chứng chỉ đào tạo đại lý bảo hiểm do DNBH hoặc Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam cấp. Quy định này chưa thật chặt chẽ. Thực tế cho thấy, nhiều đại lý chưa qua đào tạo hoặc chất lượng đào tạo không bảo đảm nhưng vẫn làm đại lý bảo hiểm. Theo thông lệ quốc tế, các tổ chức, DNBH nếu có cơ sở vật chất và đội ngũ giảng viên phù hợp đều có thể tổ chức đào tạo đại lý bảo hiểm. Tuy nhiên, việc phê chuẩn nội dung chương trình đào tạo, tổ chức thi đại lý bảo hiểm phải là cơ quan quản lý bảo hiểm thực hiện và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm. Vì vậy, Luật KDBH sửa đổi, bổ sung theo hướng quy định đại lý bảo hiểm phải có chứng chỉ đại lý bảo hiểm, đồng thời bổ sung việc Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung và hình thức đào tạo, phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam trong việc tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

- Về chức năng quản lý nhà nước và thanh tra bảo hiểm: Điều 120 Luật KDBH hiện hành quy định các nội dung cơ bản quản lý nhà nước về kinh doanh bảo hiểm như: xây dựng chính sách, chế độ; thông tin dự báo thị trường; hợp tác quốc tế; cấp và thu hồi giấy phép; ban hành phê chuẩn quy tắc, điều khoản, biểu phí; áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn tài chính của thị trường; đào tạo nguồn nhân lực; thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm...Tuy nhiên, giám sát là một trong những nội dung trọng yếu trong công tác quản lý lại chưa được đề cập trong Luật KDBH hiện hành.

Mặc dù chưa có quy định rõ về giám sát nhưng thực tế Bộ Tài chính đã và đang thực hiện chức năng giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, từ khâu chuẩn bị các điều kiện để thành lập DNBH, trong suốt quá trình hoạt động của DNBH cho đến các khâu như chuyển đổi mô hình (cổ phần hoá, mua bán, sáp nhập DNBH...) cũng như giám sát các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm theo quy định của pháp luật. Công tác giám sát được thực hiện toàn diện trên các mặt thực hiện cam kết hợp đồng bảo hiểm với bên mua bảo hiểm, tình hình quản lý tài chính, quản trị doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật, hợp tác, cạnh tranh...

Ngoài ra, thanh tra chuyên ngành hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng là một trong những chức năng quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Tuy nhiên, Điều 122 chưa quy định thanh tra bảo hiểm là thanh tra nhà nước chuyên ngành. Vì vậy, cần thiết phải sửa đổi Luật KDBH cho phù hợp.
- Về thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm: Điều 15 Luật KDBH hiện hành đã quy định về thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm, nhưng lại cho phép các bên có thoả thuận khác. Từ đó, có nhiều cách hiểu và vận dụng khác nhau về quy định này nhằm trục lợi bảo hiểm. Vì vậy, cần phải sửa đổi, bổ sung Luật KDBH để quy định cụ thể hơn về vấn đề này.
- Về quy định bảo vệ bên mua bảo hiểm trong trường hợp DNBH phá sản:

Theo Điều 97 Luật KDBH hiện hành, DNBH phải trích lập quỹ dự trữ bắt buộc được trích lập từ lợi nhuận sau thuế. Đây là nguồn vốn chủ sở hữu của DNBH để bổ sung vốn điều lệ và đảm bảo khả năng thanh toán nhằm trực tiếp, chủ yếu bảo vệ khả năng tài chính của chính DNBH. Tuy nhiên, trong trường hợp gặp khủng hoảng, khó khăn tài chính hoặc phá sản, thì DNBH gặp khó khăn có thể không có khả năng tài chính để trích lập quỹ dự trữ này. Do vậy, quyền lợi của người được bảo hiểm không được bảo vệ tối ưu. Vì vậy, việc phải có quỹ bảo vệ người được bảo hiểm là cần thiết. Tỷ lệ trích lập quỹ này được tính trên cơ sở phí bảo hiểm thu được và tích luỹ theo thời gian hoạt động của DNBH. DNBH có doanh thu phí bảo hiểm càng cao và thời gian hoạt động càng dài thì quy mô của quỹ này cũng được tăng thêm. Vì vậy, cần phải bổ sung quy định DNBH phải trích lập quỹ này để bảo vệ người được bảo hiểm (bảo vệ khách hàng). 

- Về những thay đổi phải được Bộ Tài chính chấp thuận: 
Luật KDBH hiện hành chưa quy định việc thay đổi chức danh “chuyên gia tính toán’’ phải được sự chấp thuận của Bộ Tài chính. Đây là vấn đề mới đối với Việt Nam. Các nước đều đã quy định và áp dụng yêu cầu này trong thực tiễn. Chuyên gia tính toán chính là người tính toán phí bảo hiểm, tính toán dự phòng nghiệp vụ, đánh giá thường xuyên khả năng thanh toán của DNBH, khuyến cáo lãnh đạo DNBH và báo cáo cơ quan quản lý bảo hiểm áp dụng các biện pháp bảo đảm tính an toàn tài chính của DNBH nói riêng và thị trường bảo hiểm nói chung một cách thích hợp và kịp thời. Các chuyên gia này có trình độ cao và tính độc lập, khách quan trong việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình tài chính DNBH. Với vai trò quan trọng như vậy, việc thay đối chuyên gia tính toán phải được Bộ Tài chính chấp thuận là hết sức cần thiết. 

Việc đầu tư của DNBH ra nước ngoài và đầu tư trở lại nền kinh tế là cần thiết và pháp luật không cấm. Tuy nhiên, hoạt động đầu tư của DNBH không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh lợi mà còn phải bảo đảm an toàn và tính thanh khoản để bồi thường bảo hiểm hoặc trả tiền bảo hiểm kịp thời cho các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm. Do vậy, việc DNBH đầu tư ra nước ngoài cần được quản lý một cách thận trọng, khuyến khích DNBH đầu tư trong nước, bảo đảm duy trì khả năng thanh toán của DNBH và bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người được bảo hiểm. Vì vậy, cần thiết phải bổ sung quy định quy định khi DNBH thay đổi chuyên gia tính toán hoặc đầu tư ra nước ngoài phải được Bộ Tài chính chấp thuận. 

3.3. Mục đích của đề xuất

Cần phải sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện cấp phép, đại lý, giám sát, thanh tra bảo hiểm, những thay đổi phải được Bộ Tài chính chấp thuận và các quy định bảo vệ bên mua bảo hiểm đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng nhằm lựa chọn các chủ đầu tư có tình hình tài chính lành mạnh, năng lực pháp lý rõ ràng, đảm bảo đề án khả thi, chủ đầu tư có khả năng hoạt động lâu dài trên thị trường bảo hiểm (không giống lĩnh vực khác là đầu tư ngắn hạn), bảo vệ quyền lợi của bên mua bảo hiểm cũng như nâng cao hiệu lực kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý bảo hiểm.
3.4. Các phương án để lựa chọn

Phương án 3A: Giữ nguyên quy định hiện hành. Khi giải quyết vấn đề sẽ áp dụng các quy định của các văn bản dưới luật.

Phương án 3B: Sửa đổi, bổ sung một số quy định cho phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tế. Cụ thể là:
- Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện cấp phép: Bổ sung Khoản 5 vào Điều 63 như sau: 

“5. Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đảm bảo khả năng về tài chính và có bằng chứng để chứng minh nguồn tài chính hợp pháp của mình khi tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm”.
- Sửa đổi, bổ sung quy định về đại lý bảo hiểm: Điểm c Khoản 1 Điều 86 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“c) Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm. Bộ Tài chính quy định về chương trình, nội dung và hình thức đào tạo đại lý bảo hiểm; phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam trong việc tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm.”
- Sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng quản lý nhà nước: Khoản 10 Điều 120 được bổ sung như sau:

“10. Giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về kinh doanh bảo hiểm”;
- Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh tra bảo hiểm: Tên Điều 122 và Khoản 1 Điều 122 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 122. Thanh tra chuyên ngành hoạt động kinh doanh bảo hiểm

1. Thanh tra chuyên ngành hoạt động kinh doanh bảo hiểm được thực hiện đúng chức năng, đúng thẩm quyền và tuân thủ quy định của Luật này và pháp luật về thanh tra.”.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về thời điểm phát sinh trách nhiệm bảo hiểm: Điều 15 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Trách nhiệm bảo hiểm phát sinh một trong những trường hợp sau:

1. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết giữa doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm;

2. Có bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm và bên mua bảo hiểm đã đóng đủ phí bảo hiểm;

3. Hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và doanh nghiệp bảo hiểm có thoả thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm”.

- Sửa đổi, bổ sung quy định về quỹ bảo vệ bên mua bảo hiểm: Tên Điều 97 được sửa đổi, bổ sung và bổ sung Khoản 3 vào Điều 97 như sau:

“Điều 97. Quỹ dự trữ và quỹ bảo vệ người được bảo hiểm
3. Doanh nghiệp bảo hiểm kể cả doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài cung cấp dịch vụ qua biên giới phải trích lập quỹ bảo vệ người được bảo hiểm trên cơ sở doanh thu phí bảo hiểm. Chính phủ quy định tỷ lệ trích lập, quản lý và sử dụng quỹ bảo vệ người được bảo hiểm.”
- Sửa đổi, bổ sung các thay đổi cần phải được Bộ Tài chính chấp thuận: Bổ sung Điểm i và Điểm k vào Khoản 1 Điều 69 như sau:

“i) Chuyên gia tính toán;

k) Đầu tư ra nước ngoài.”

3.5. Đánh giá tác động:

- Phương án 3A: Việc giữ nguyên các quy định hiện hành sẽ không luật hoá được các quy định ở các văn bản dưới luật dẫn đến thiếu minh bạch và khó khăn trong việc tra cứu các quy định của pháp luật đồng thời không bổ sung được các vấn đề phù hợp với yêu cầu đòi hỏi của thực tiễn. 
- Phương án 3B: Việc sửa đổi, bổ sung một số quy định nêu trên sẽ đảm bảo minh bạch khi tra cứu văn bản và tính chặt chẽ, thận trọng trong việc thẩm tra năng lực của chủ đầu tư, phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của bên mua bảo hiểm, đơn giản hoá thủ tục hành chính. 

Ngoài ra, công tác giám sát và thanh tra đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý, giám sát doanh nghiệp, đã được quy định trong Nghị định của Chính phủ, bước đầu khẳng định vai trò của cơ quan quản lý. Thanh tra kịp thời sẽ góp phần phát hiện sớm những sai sót, vi phạm để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp tuân thủ các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm và các quy định pháp luật có liên quan; tạo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp và một môi trường kinh doanh lành mạnh, giúp cho các doanh nghiệp tận dụng hiệu quả nhất các cơ hội phát triển theo đúng các nguyên tắc, quy định. 
3.6. Kết luận và kiến nghị: Phương án 3B là phương án lựa chọn tối ưu.

Tóm lại, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm được đánh giá theo hướng tích cực, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, bảo vệ tốt hơn quyền lợi của bên mua bảo hiểm, nâng cao công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm, mà lại không làm thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan quản lý, không tăng đầu tư của ngân sách nhà nước đối với tổ chức này./.
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